I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc văn bản:
HOA DẠI NÚI HOÀNG LIÊN

                                                                         Xuân Quỳnh

Một ngày đường từ miền đất trung du

Tôi chỉ gặp bụi bay và nắng gắt

Sang thu rồi gió vẫn nồng da mặt

Tiếng ve nào còn sót trong lùm cây

Nghe nhói lòng nỗi nhớ cuối tình yêu

Chợt thấy lạc giữa bốn bề vắng ngắt

Lên cao…lên cao nắng như dần nhạt

Bỗng vui mừng bắt gặp một nhành hoa…

Một nhành hoa rồi lại một nhành hoa

Khắp Hoàng Liên trên một ngàn thước núi

Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi

Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u

Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ

Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã

Hoa lay ơn góc vườn xưa còn nhớ

Mà thấy người cành lá khẽ lung lay

Hoa mọc dưới chân người, hoa mọc đến                            chân mây

(Có nhiều thứ hoa còn chưa biết rõ…)

Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa

Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi!

Không phải hoa được ở cùng người

Được chăm sóc trong mảnh vườn sạch cỏ

Được khoe đến muôn màu sắc lá

Và được đời chiêm ngưỡng mùi hương

Không phải hoa được cắm trên bàn

Trong ngày hội của những niềm vui mới

Những hoa này lại nở cho triền núi

Lại nở cho vẻ đẹp của rừng chung

Nên ít ai để ý sắc từng bông

Chỉ thấy núi muôn màu rực rỡ

Đôi khi giẫm lên hoa mà chẳng nhớ…

Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi.

(Xuân Quỳnh thơ và đời, Vân Long sưu tầm và tuyển chọn,

NXB Văn hóa – Thông tin, 1998, tr.54-55)

Thực hiện các yêu cầu: 

     Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.

     Câu 2. Xác định điểm khác biệt giữa hoa dại với hoa được ở cùng người trong các dòng thơ in đậm.
Câu 3. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về nội dung các câu thơ sau: 

Hoa mọc dưới chân người, hoa mọc đến chân mây

(Có nhiều thứ hoa còn chưa biết rõ…)

Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa

Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi!


Câu 4. Tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong đoạn thơ sau: 

Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi

Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u

Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ

Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã

Câu 5. Từ tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho hoa dại núi Hoàng Liên qua những dòng thơ: “Nên ít ai để ý sắc từng bông/ Chỉ thấy núi muôn màu rực rỡ/ Đôi khi dẫm lên hoa mà chẳng nhớ…”, anh/chị hãy rút ra bài học cho bản thân. Lí giải.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm)
Trong đời người có ba điều quan trọng: thứ nhất là sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế (Henry James)

            Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về việc người trẻ cần học cách sống tử tế. 

----------- Hết ----------

	
	

	Phần
	Câu
	Nội dung


	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU


	4,0

	
	1
	Thể thơ tự do 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm

- Học sinh không làm hoặc trả lời sai: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Điểm khác biệt giữa hoa dại với hoa được ở cùng người.

+không được chăm sóc những vườn sạch cỏ, không được đời chiêm ngưỡng, không phải hoa được cắm trên bàn trong ngày hội của những niềm vui mới…

+những hoa này lại nở cho triền núi, cho vẻ đẹp của rừng chung, ít ai để ý sắc từng bông..
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểms

- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,25 điểm

- Học sinh không làm hoặc trả lời sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	3
	Nội dung của các câu thơ:

- Thể hiện sự tồn tại vô danh mà đẹp đẽ, mãnh liệt của hoa dại;

- Bộc lộ tình cảm yêu quý, trân trọng và cả nỗi xót xa, hờn tủi cho những kiếp hoa dại;

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.

- Học sinh không làm hoặc trả lời sai: 0,0 điểm
	1.0

	
	4
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: Hoa nếp mỏng manh, hoa diếp vàng cô độc, hoa nghệ dại ngẩn ngơ,hoa sim tím một nỗi buồn.

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh vẻ đẹp sinh động của từng loài hoa dại, vẻ đẹp thiên nhiên mang linh hồn, tâm trạng của con người...

+ Giúp câu thơ sinh động, hấp dẫn, gợi hình gợi cảm…

+ Thể hiện thái độ trân trọng, nâng niu vẻ đẹp của những loài hoa dại.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
+ Chỉ ra từ ngữ, hình ảnh nhân hóa: 0,25 điểm
+ Phần tác dụng mỗi ý 0,25 điểm
- Học sinh xác định sai/ không trả lời: 0,0 điểm
	1.0

	
	5
	- Tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho hoa dại núi Hoàng Liên trong các câu thơ: Thấu hiểu, xót xa song lại ngưỡng mộ, thán phục trước vẻ đẹp mà loài hoa bé nhỏ mang lại.

- Học sinh rút ra bài học phù hợp. Có thể theo hướng: Biết yêu quý, nâng niu vẻ đẹp của những điều bình dị; trân trọng những cống hiến thầm lặng của những con người nhỏ bé, vô danh;…

- Lí giải: phù hợp với bài học, đúng 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

-Học sinh hiểu được tình cảm của nhân vật qua các câu thơ: 0,25điểm.

- Học sinh rút ra bài học: 0,25 điểm.

-Học sinh lí giải  phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật: 0,5 điểm.

- Học sinh không làm hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT


	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ ở phần Đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn.

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa dại núi Hoàng Liên.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu câu

Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:

+ Nhân vật trữ tình trong bài thơ là người trực tiếp thể hiện tình cảm, cảm xúc với hình ảnh hoa dại núi Hoàng Liên.

+ Sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình:

. Niềm vui, niềm hạnh phúc, ngỡ ngàng khi bắt gặp những bông hoa dại sau một ngày đường vất vả (bỗng vui mừng bắt gặp một nhành hoa).
. Bâng khuâng, xao xuyến, cảm nhận được nỗi niềm của hoa (hoa diếp vàng cô độc, hoa nghệ dại ngẩn ngơ, hoa sim buồn…).
. Xót xa, đồng cảm với những loài hoa không tên bị lãng quên, không được nâng niu, chăm sóc. (anh đừng hỏi tên hoa, chỉ hoa dại mà thôi, giẫm lên hoa mà chẳng nhớ…).
. Xúc động, cảm phục trước sức sống mãnh liệt và những giá trị cao quý mà hoa dại hiến dâng cho cuộc đời (hoa nở cho triền núi, nở cho vẻ đẹp của rừng chung, núi muôn màu rực rỡ,…).

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm - 1,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,25 điểm - 0,5 điểm).
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về việc người trẻ cần học cách sống tử tế.
	4,0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận

Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Người trẻ cần học cách sống tử tế.
	0,5

	
	
	c.  Viết được bài văn nghị luận bảo đảm các yêu cầu 

- Xác định được ý chính của bài viết.

- Xác định các ý theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:

* Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận.

* Triển khai vấn đề cần nghị luận:

- Giải thích:  sống tử tế là sống đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật; sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình; sống có ích.
- Bày tỏ quan điểm của người viết: 

+ Người trẻ cần học hỏi rất nhiều: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống… Nhưng quan trọng nhất là phải học cách sống tử tế.

+ Vì sao cần học cách sống tử tế: đó là lối sống đáng trọng, là nhân cách đẹp, lối sống đẹp, giúp người trẻ trở thành công dân tốt, có ích cho cộng đồng; giúp xã hội văn minh….

+ Cần làm gì để học cách sống tử tế: Học cách sống trung thực; Học cách ứng xử chừng mực, đúng đắn; Học cách giao tiếp, kính trên nhường dưới;Học cách bao dung, nhân hậu………….

- Lấy được dẫn chứng và phân tích dẫn chứng.

- Mở rộng, bày tỏ quan điểm trái chiều, hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện hơn.

* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,0-2,5 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 1,75 điểm).

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


